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022 - THPT Cầu Ngang A 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334940877 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THÁI AN Nam 09/05/1996 Trà Vinh Kinh 6.28  

2 334896349 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MINH ANH Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

3 334952324 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG ÂN Nam 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

4 334940786 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO TUẤN CẢNH Nam 30/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

5 334940152 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ MỸ CẨM Nữ 16/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

6 334944125 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ MỸ CHI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

7 334921464 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM Nữ 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

8 334921577 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CÙ THỊ THÚY DIỄM Nữ 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.14  

9 334940752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG DIỆN Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.78  

10 334940150 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM DUNG Nữ 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

11 334890140 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THÙY DUNG Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

12 334952343 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÚY DUY Nữ 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

13 334921244 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH KHÁNH DUY Nam 07/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

14 334952401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU DUYÊN Nam 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

15 331833673 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 11/12/1997 Vĩnh Long Kinh 7.44  

16 334922237 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

17 334952385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ TRANG ĐÀI Nữ 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

18 334930854 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ PHÁT ĐẠT Nam 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

19 334910099 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

20 285580389 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THÀNH ĐẠT Nam 29/04/1996 Bình phƣớc Kinh 5.54  

21 334952402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ PHÁT ĐẠT Nam 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.61  

22 334930433 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG TẤN ĐẠT Nam 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.16  

23 334940444 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

24 334910661 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LINH ĐƢỜNG Nam 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.63  



25 334930173 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRƢỜNG GIANG Nam 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

26 334940688 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ TRÚC HÀ Nữ 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

27 334940564 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

28 334940187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 06/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

29 334952465 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ KIM HẰNG Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

30 334952323 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NHÂN HẬU Nam 06/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.85  

31 334940371 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUANG HIẾU Nam 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.29  

32 334932053 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG TRẦN MỸ HOA Nữ 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.59  

33 381863259 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG TRIỆU HUY Nam 21/09/1997 Cà Mau Kinh 5.70  

34 334882516 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG QUỐC HUY Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.65  

35 334940739 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC HUỲNH Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

36 334940787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ NHẬT HƢNG Nam 24/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.33  

37 334940054 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THIÊN HƢƠNG Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.41  

38 334940403 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH KHA Nam 03/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

39 334930859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DƢƠNG KHANG Nam 15/10/1997 Bình Phƣớc Kinh 7.19  

40 334901080 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU KHÁNH Nam 06/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

41 334940747 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM LỮ HỒNG KHUYẾN Nữ 18/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

42 334901264 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

43 334952342 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH KIỀU Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  

44 334940154 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ PHƢƠNG KIỀU Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

45 334855781 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG TẤN LẬP Nam 02/02/1996 Trà Vinh Kinh 6.23  

46 334949272 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN GIA LINH Nữ 26/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

47 334921925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

48 334910876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.59  

49 334940454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM LINH Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

50 334942125 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TUYẾT MAI Nữ 06/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

51 334940383 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH MY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.57  

52 334942023 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 11/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

53 334952332 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÀ MY Nữ 26/11/1997 Bình Phƣớc Kinh 5.81  

54 334921058 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN Nữ 28/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

55 334952492 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN BÍCH NGỌC Nữ 28/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

56 334946370 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 17/07/1996 Trà Vinh Kinh 7.16  



57 334942129 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

58 334940122 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ QUỐC NHẨN Nam 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

59 334890515 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ QUẾ NHI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

60 334952341 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH CHÂU NHỊ Nam 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

61 334942127 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

62 334940153 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ CẨM NHƢ Nữ 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

63 334921838 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.55  

64 334940692 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

65 334870517 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHỔNG PHAN HOÀNG NHƢ Nam 24/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

66 334940186 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ YẾN NHƢ Nữ 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.52  

67 334932052 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN KEN NI Nam 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

68 334940686 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI TẤN PHÁT Nam 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

69 334940247 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THANH HOÀNG PHÚC Nam 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

70 334921570 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC Nữ 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

71 334940479 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ PHỤNG Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.48  

72 334921519 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU PHƢỚC Nam 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

73 334901348 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC PHƢỢNG Nữ 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

74 334940372 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LÊ NHẬT QUANG Nam 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

75 334921797 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TAM QUÝ Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

76 334952371 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ KIM QUYÊN Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

77 334940368 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THANH SANG Nam 25/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

78 334940691 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ THU SANG Nữ 14/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

79 334940402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HỒNG SƠN Nam 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

80 334940876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TÂM Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.46  

81 334855805 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ NHẬT THANH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

82 334918553 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CÔNG THÀNH Nam 10/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.26  

83 334940414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG TRUNG THÀNH Nam 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

84 334940690 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VÕ THU THẢO Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.30  

85 334940373 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH PHÚC THẢO Nam 06/09/1997 Bình Phƣớc Kinh 5.84  

86 334940249 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG THI Nữ 31/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.18  

87 334890632 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MAI THI Nữ 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.82  

88 334940722 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚ THỊNH Nam 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.38  



89 334890413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG THƠ Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

90 334940664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ MINH THUẬN Nam 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

91 334922011 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ĐÌNH THƢ Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

92 334855729 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG THƢ Nữ 11/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.96  

93 334940663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM TIÊN Nữ 21/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.95  

94 334921059 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

95 334940430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

96 334901316 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.18  

97 334880163 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 30/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.50  

98 334940693 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI NGỌC TRI Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

99 334855728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TRINH Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

100 334940298 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC LAN TRINH Nữ 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

101 334921580 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỄM TRINH Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.31  

102 334910660 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THANH TRUNG Nam 02/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.30  

103 334940724 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG GIA TRƢƠNG Nam 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.53  

104 334921582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ CẨM TÚ Nữ 30/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.75  

105 334921581 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÚ Nam 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

106 334940687 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 14/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.46  

107 334952379 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

108 334940438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VINH Nam 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

109 334940535 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VY Nữ 01/03/1997 Đồng Nai Kinh 5.76  

110 334930257 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN NHƢ Ý Nữ 14/03/1997 Bình Phƣớc Kinh 5.86  

111 334904155 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ THỊ THÃO YẾN Nữ 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

112 334940172 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ THỊ NGỌC YẾN Nữ 22/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

  


